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HƯỚNG DẪN 
Rà soát và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học áp dụng đối với 

khóa tuyển sinh từ năm 2025 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1429/KH-ĐHCT ngày 05 tháng 5 năm 2025 của Trường 
Đại học Cần Thơ về việc rà soát và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học áp 
dụng đối với khóa tuyển sinh từ năm 2025. 

Ban Giám hiệu đề nghị Trưởng các đơn vị đào tạo, các đơn vị và cá nhân có 
liên quan triển khai công tác rà soát và cập nhật chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ 
đại học trên cơ sở CTĐT Khóa 50 theo hướng dẫn như sau: 

1. Rà soát và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học 

1.1. Về định hướng rà soát và cập nhật CTĐT trình độ đại học để áp dụng cho 
khóa tuyển sinh từ năm 2025 (từ Khóa 51) 

- Đối với các học phần kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, khuyến khích các 
đơn vị đào tạo: 

+ Tách riêng nội dung thực hành trong các học phần kết hợp giữa lý thuyết và 
thực hành để giảng dạy độc lập;  

+ Tích hợp nội dung lý thuyết đã tách để xây dựng một học phần mới chỉ gồm 
nội dung lý thuyết (khuyến nghị 03 hoặc 04 tín chỉ/ học phần lý thuyết);  

+ Tích hợp các nội dung thực hành có liên quan (với điều kiện tiên quyết là học 
phần lý thuyết) để xây dựng thành một học phần mới chỉ bao gồm nội dung thực hành 
(khuyến nghị không quá 03 tín chỉ/ học phần thực hành); 

+ Đối với mỗi học phần tích hợp nói trên có thể bố trí nhiều giảng viên cùng 
tham gia giảng dạy để đảm bảo khối lượng công việc và chất lượng đào tạo. 

- Đối với các học phần chỉ có nội dung lý thuyết hoặc chỉ có nội dung thực 
hành: rà soát để tích hợp các học phần với nội dung kiến thức tương đồng hoặc trùng 
lặp thành học phần mới để tối ưu hóa CTĐT (khuyến nghị 03 hoặc 04 tín chỉ/ học 
phần lý thuyết và không quá 03 tín chỉ/ học phần thực hành); 

- Trưởng đơn vị đào tạo lựa chọn phương án triển khai phù hợp với tình hình 
của đơn vị. 

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo (hoặc Hội đồng Khoa/Viện) của đơn vị đào tạo 
tư vấn, quyết định việc thực hiện. 



- Các học phần thực hành và thực tập tại doanh nghiệp cần được rà soát, điều 
chỉnh và bổ sung với số tín chỉ phù hợp để đảm bảo tính thực tiễn, giúp sinh viên có đủ 
thời gian tiếp cận môi trường làm việc thực tế, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, nghiệp 
vụ, và nâng cao năng lực nghề nghiệp. Đồng thời, xác định mức thu học phí hợp lý để 
chi trả thù lao cho đơn vị hướng dẫn thực tập nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có trải 
nghiệm phong phú hơn và nhận được sự hướng dẫn và kết quả đánh giá có chất lượng. 

1.2. Cập nhật đề cương chi tiết học phần đối với các học phần được lựa chọn để 
giảng dạy trực tuyến (GDTT) phù hợp với quy định của Nhà nước và quy định đào tạo 
trực tuyến của Trường Đại học Cần Thơ: 

- Có ít nhất 20% số lượng học phần trong CTĐT của các ngành/chuyên ngành 
đào tạo trình độ đại học được chuyển sang giảng dạy theo hình thức trực tuyến và thi 
trắc nghiệm trên máy tính nhưng phải đảm bảo không quá 30% tổng khối lượng của 
CTĐT (trong đó số lượng học phần sẵn sàng GDTT trên 50% thời lượng học phần 
chiếm ít nhất 10% tổng số học phần trong CTĐT). 

- Đối với các đề cương chi tiết học phần GDTT (mã học phần kết thúc là E), cần 
thể hiện rõ phương pháp dạy học phù hợp với hình thức trực tuyến, học liệu điện tử, 
học liệu số hỗ trợ, nhiệm vụ và yêu cầu, phương pháp và cách thức đánh giá người 
học. 

1.3. Công tác tổ chức triển khai Khung năng lực số cho người học theo quy định 
tại Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Khung năng lực số cho người học): 

- Đối với CTĐT các ngành thuộc lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin, Mã số 
cấp II: 748 (trừ chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn thuộc ngành Kỹ thuật máy tính):  

+ Tiến hành rà soát và cập nhật học phần Nền tảng công nghệ thông tin (4 tín 
chỉ, 30 tiết lý thuyết, 60 tiết thực hành, 90 tiết tự học) trong các CTĐT trên cơ sở bổ 
sung nội dung phù hợp để đảm bảo sinh viên hoàn thành học phần này đạt năng lực 
Bậc 4 theo Khung năng lực số cho người học;  

+ Rà soát và cập nhật CTĐT (trên cơ sở bổ sung nội dung phù hợp vào các học 
phần hiện có trong CTĐT) để sinh viên hoàn thành CTĐT tối thiểu đạt năng lực tối 
thiểu từ Bậc 4 theo Khung năng lực số cho người học. 

- Đối với CTĐT các ngành thuộc lĩnh vực khác và CTĐT chuyên ngành Thiết 
kế vi mạch bán dẫn:  

+ Bổ sung vào CTĐT Học phần Năng lực số ứng dụng (1 tín chỉ, 15 tiết lý 
thuyết) và học phần Thực hành Năng lực số ứng dụng (2 tín chỉ, 60 tiết thực hành) . 

+ Hai học phần nói trên sẽ thay thế 02 học phần hiện tại là học phần Tin học 
căn bản (1 tín chỉ, 15 tiết lý thuyết) và học phần Thực hành Tin học căn bản (2 tín 
chỉ, 60 tiết thực hành). Việc thay thế nhằm đảm bảo sinh viên sau khi hoàn thành 2 
học phần này đạt năng lực Bậc 3 theo Khung năng lực số cho người học. 



1.4. Điều chỉnh Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo với chuẩn đầu ra của 
CTĐT và giữa học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT, trong đó Ma trận mối quan hệ 
giữa các học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT có xác định mức đóng góp của học 
phần vào chuẩn đầu ra của CTĐT.  

Dựa vào đề cương chi tiết học phần để xác định mức đóng góp của các học phần 
trong CTĐT đối với từng chuẩn đầu ra của CTĐT.  

Xác định mức đóng góp của mỗi học phần theo các mức I, R, M. Cụ thể:  

- Mức I (Introduced) – Giới thiệu/Tiếp cận  

- Mức R (Reinforced) – Vận dụng/Tăng cường  

- Mức M (Mastered) – Thông thạo/Thuần thục/Thấm nhuần  

(Chi tiết xem tại Phụ lục I) 

1.5. Riêng đối với CTĐT chuyên sâu đặc thù bậc 7, đơn vị đào tạo cần rà soát 30 
tín chỉ (TC) trong CTĐT để được xem xét công nhận và chuyển đổi tối đa 30 TC khi 
người tốt nghiệp học tiếp CTĐT trình độ thạc sĩ tại Trường ĐHCT và đáp ứng các điều 
kiện được quy định tại Điều 4 của Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (ban 
hành kèm theo Quyết định số 990/QĐ-ĐHCT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT). Yêu cầu đối với 30 TC liên thông cụ thể như sau: 

- Có cùng đề cương chi tiết giữa học phần ở trình độ đại học và học phần được 
công nhận liên thông TC ở trình độ thạc sĩ. 

- Mã số học phần: sử dụng mã học phần của trình độ đại học và thêm chữ “T” 
(Transfer, nghĩa là liên thông) ở cuối để nhận diện. Ví dụ: NN125T hay NS122HT, 
NS305ET – với H: học phần giảng dạy bằng tiếng Anh của CTCLC, E: học phần 
GDTT. 

1.6. Thiết kế sơ đồ tuyến mô tả mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu 
ra và các nhóm học phần trong CTĐT được phân bổ phù hợp ở các học kỳ để người 
học đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT: (Chi tiết xem tại Phụ lục II). 

2. Về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo: Chi tiết xem tại Phụ lục III 

3. Biểu mẫu: Chi tiết xem tại Phụ lục IV 

Đề nghị các Tổ điều chỉnh CTĐT thiết kế CTĐT đúng theo mẫu CTĐT kèm 
theo. Đặt tên tệp điện tử CTĐT như sau: “mã số ngành đào tạo cấp IV_tên 
ngành/chuyên ngành đào tạo.docx”.  

Các văn bản khác được tổng hợp thành 01 thư mục được đặt tên như sau: “mã số 
ngành đào tạo cấp IV_tên ngành/chuyên ngành đào tạo". 

Ví dụ: Ngành Ngôn ngữ Anh (mã số ngành đào tạo cấp IV: 7220201)  

                 đặt tên tệp điện tử là: 7220201_NgonNguAnh 



4. Tổ chức thực hiện 

Các đơn vị, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo quy trình 
và kế hoạch đã được ban hành.  

Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ có liên quan và gửi đến Tổ Thư ký điều chỉnh 
CTĐT thông qua Phòng Đào tạo như sau: 

- Từ ngày 24 tháng 6 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025: Các CTĐT, Ma 
trận mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo với CĐR của CTĐT và giữa học phần với 
CĐR của CTĐT; Bản mô tả CTĐT và chương trình dạy học; Các biên bản rà soát và 
cập nhật CTĐT;  

- Từ ngày 10 tháng 8 năm 2025 đến ngày 24 tháng 8 năm 2025: Đề cương chi tiết 
học phần đã được phê duyệt và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Trường ĐHCT. 

- Văn bản được gửi đến Phòng Đào tạo; Tập tin điện tử gửi đến địa chỉ email 
pdt@ctu.edu.vn và pmtien@ctu.edu.vn. Các vấn đề cần hỗ trợ, đề nghị liên hệ ông 
Phạm Minh Tiến (điện thoại văn phòng: 0292.3831156; di động: 0778171280). 

Các vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ Tổ Thư ký điều chỉnh CTĐT như sau: 

-  Về mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra, ông Đào Phong Lâm (điện thoại văn 
phòng: 0292.3872170; di động: 0939000163; email: dplam@ctu.edu.vn). 

-  Về khung chương trình đào tạo, ông Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn (điện thoại văn 
phòng: 0292.3872165; di động: 0918181936; email: nktson@ctu.edu.vn). 

-  Về thiết kế sơ đồ tuyến, ông Lê Văn Nhương (di động: 0908909726;  
email: lvnhuong@ctu.edu.vn) 

-  Địa chỉ email của Tổ thư ký: ttkdcctdt-dh@ctu.edu.vn. 
 

Nơi nhận:       
- Như trên;        (Đã ký) 
- Lưu: VT, QLCL, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Trần Trung Tính 
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Phụ lục I: 
XÁC ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP CỦA HỌC PHẦN  

VÀO CHUẨN ĐẦU RA CỦA CTĐT 
(Kèm theo Hướng dẫn số 1430/HD-ĐHCT ngày 05 tháng 5 năm 2025 của Trường ĐHCT) 

 
Ký tự Ý nghĩa Giải thích 

"I" 
Introduced 

(Giới thiệu/Bắt đầu) 

Học phần đóng góp, hỗ trợ đạt được CĐR của CTĐT ở mức giới 
thiệu/bắt đầu. Hướng dẫn tập trung vào việc giới thiệu nội dung 
kiến thức hoặc kỹ năng. 
CĐR của học phần thường được phát biểu với các mức “Nhớ”, 
“Hiểu” theo thang Phân loại học tập của Bloom (cập nhật)     

"R" 
Reinforced 

(Tăng cường/củng cố) 

Học phần đóng góp, hỗ trợ đạt được CĐR của CTĐT ở mức trung 
cấp, nâng cao hơn mức giới thiệu/bắt đầu (mức “I”). Học phần 
cung cấp cho người học cơ hội để thực hành, thí nghiệm, thực tế 
v.v.. Người học được phát triển và thực hành với phản hồi.   
CĐR của học phần thường được phát biểu với các mức: “Áp 
dụng”, “Phân tích” theo thang Phân loại học tập của Bloom (cập 
nhật). Trong đó, mức “Phân tích” được xem như tư duy bậc cao.  

"M" 
Mastered 

(Thành thạo/Thuần 
thục/Thấm nhuần) 

Học phần đóng góp, hỗ trợ đạt được CĐR của CTĐT ở mức cao 
nhất là thành thạo. Nếu người học hoàn thành được học phần này, 
đạt dược CĐR của học phần thì có thể xem như người học đã ở 
mức thành thạo đối với CĐR của CTĐT mà học phần đóng góp.   
CĐR của học phần thường được phát biểu với các mức: “Đánh 
giá”, “Sáng tạo” theo thang Phân loại học tập của Bloom (cập 
nhật). Cả hai mức này được xem như tư duy bậc cao. 

Ghi chú: Nội dung được phát triển trên cơ sở các tài liệu: “Phát triển, BĐCLCTĐT và đo 
lường đánh giá CĐR” của Đinh Thành Việt (Chủ biên) và Trần Thị Hà Vân (NXB Thông tin 
và Truyền Thông năm 2022); “Aligning Program and Course Learning Outcomes to the 
Student Learning Experience: A Guige for Faculty”, California State University, East Bay, 
2020, https://www.csueastbay.edu/aps/files/docs/aligning-program-and-course-learning-to-
the-student-learning-experience-a-guide-for-faculty.pdf.    
 

 



Phụ lục II:  
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TUYẾN 

(Kèm theo Hướng dẫn số 1430/HD-ĐHCT ngày 05 tháng 5 năm 2025 của Trường ĐHCT) 
 
I. CẤU TRÚC TỔNG QUAN CỦA SƠ ĐỒ TUYẾN 

1. Yêu cầu 

Sơ đồ cần thể hiện đầy đủ mối quan hệ giữa mục tiêu (PEO) với chuẩn đầu ra 
(PLO) và các nhóm học phần để đạt được chuẩn đầu ra được bố trì phù hợp ở các học 
kỳ. Đồng thời cũng cần thể hiện được các dạng học phần như: bắt buộc, tự chọn, 
chuyên môn, nghiệp vụ, thực tập nghề nghiệp, tốt nghiệp. Các thành phần chính của sơ 
đồ tuyến gồm: 

- Tiêu đề: Sơ đồ mối quan hệ giữa Mục tiêu, Chuẩn đầu ra và sự phát triển 
năng lực của sinh viên ngành (….tên ngành…) theo học kỳ, theo khối kiến thức, kỹ 
năng và mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân. 

- Mục tiêu và PLO (cột 1 và cột 2 trong sơ đồ): 

+ Mục tiêu chia thành 6 nhóm (Kiến thức giáo dục đại cương, Kiến thức cơ sở 
ngành, Kiến thức chuyên ngành, Kỹ năng cứng (bao gồm kỹ năng nghiên cứu), Kỹ 
năng hành trang/ Kỹ năng mềm (bao gồm kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng số), Mức độ tự 
chủ và trách nhiệm cá nhân). Mỗi nhóm mục tiêu sẽ có từ 02 đến 04 chuẩn đầu ra 
(PLO). Bảo đảm tối đa 15 PLO đối với một CTĐT. 

+ Các PLO chứa các nhóm học phần liên quan. Ví dụ: PLO1 sẽ chứa các nhóm 
học phần bao gồm khoa học chính trị, xã hội, tâm lý,... Mỗi nhóm học phần sẽ được bố 
trí thành 01 hàng trong sơ đồ. 

+ Phân chia theo học kỳ: Sơ đồ được chia thành các cột tương ứng với số học 
kỳ theo thiết kế của CTĐT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tên sơ đồ
Cột 
mục 
tiêu

Cột 
PLO

Các cột học kỳ

Mỗi màu 
tương ứng 01 
nhóm học 
phần

Mỗi hàng phù hợp với 01 nhóm học phần



2. Cách thiết kế 
- Bước 1. Vẽ ô thể hiện khối Kiến thức đại cương. 
- Bước 2. Vẽ các hàng gồm các nhóm học phần của khối kiến thức này, mỗi 

hàng gồm các học phần được bố trí theo từng học kì tương ứng với Kế hoạch học tập 
toàn khóa. 

- Bước 3. Vẽ các mũi tên liên kết từ Mục tiêu đến các học phần tương ứng. Cần 
đi theo trình tự học kỳ và logic học phần học trước, học sau… 

- Bước 4. Nhóm (Group) toàn các ô học phần thành 1 nhóm, sau đó group toàn 
bộ nhóm học phần trong 1 PLO thành 1 nhóm lớn hơn.  

- Bước 5. Lập lại bước 1 đến bước 4 cho các mục tiêu về khối Kiến thức cơ sở 
ngành, khối Kiến thức chuyên ngành, Kỹ năng cứng, Kỹ năng hành trang/ Kỹ năng 
mềm, Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân. 

- Bước 6: Vẽ thêm các mũi tên thể hiện mỗi quan hệ theo chiều dọc của các học 
phần (nếu có). 

II.  MỘT SỐ LƯU Ý 

- Màu sắc và ký hiệu: Sử dụng màu sắc và ký hiệu để phân biệt các khối kiến 
thức/kỹ năng khác nhau, cũng như để thể hiện mức độ đóng góp của từng học phần 
vào các PLO. 

- Mũi tên và liên kết: Sử dụng mũi tên để chỉ rõ mối liên hệ giữa các học phần, 
các PLO và mục tiêu chung của chương trình. 

- Chú giải: Cung cấp chú giải rõ ràng cho tất cả các ký hiệu và màu sắc được 
sử dụng trong sơ đồ. 

- Cần xuất file PDF trước khi in. 

Lưu ý: Do giới hạn về độ dài, nên cần chọn lọc những thông tin quan trọng 
nhất để đưa vào sơ đồ, tập trung vào việc thể hiện mối liên hệ giữa các yếu tố một cách 
trực quan và dễ hiểu. 

 
 



Phụ lục III: 
HƯỚNG DẪN VỀ CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Hướng dẫn số 1430/HD-ĐHCT ngày 05 tháng 5 năm 2025 của Trường ĐHCT) 
 
1. Mục tiêu đào tạo  

Mục tiêu đào tạo của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với Sứ mệnh và Tầm 
nhìn của Nhà trường, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo 
dục đại học. Mục tiêu đào tạo thiết lập cơ sở cho hoạt động đánh giá hiệu quả và tác 
động của CTĐT, và bao gồm mục tiêu đào tạo chung và các mục tiêu đào tạo cụ thể. 
1.1. Mục tiêu đào tạo chung (viết một đoạn từ 4 đến 6 câu) 

Mục tiêu đào tạo chung của CTĐT tuyên bố về những mục đích mang tính khái 
quát, những kết quả và ý niệm chung được dự định; ví dụ như “giao tiếp hiệu quả”, 
“giải quyết vấn đề”,…    

Mục tiêu đào tạo chung thể hiện định hướng đào tạo của CTĐT (định hướng ứng 
dụng, định hướng nghiên cứu, nhằm đào tạo ra loại nhân lực gì? có năng lực gì? sẽ 
làm việc ở đâu?), thể hiện năng lực việc làm của người tốt nghiệp sau 3 đến 5 năm từ 
khi tốt nghiệp (sẽ có thể đảm trách công việc gì? sẽ có thể đóng góp những gì cho 
doanh nghiệp, cộng đồng? khả năng học tập nâng cao trình độ trong lĩnh vực chuyên 
môn nào?).  
1.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể (viết từ 4 đến 6 mục tiêu đào tạo cụ thể) 

Mục tiêu đào tạo cụ thể của CTĐT là tuyên bố xúc tích, rõ ràng giúp mô tả được 
những kết quả học tập mong đợi của CTĐT; ví dụ như những kiến thức, những kỹ 
năng, những giá trị, mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân và những thái độ mà CTĐT 
cung cấp, trang bị và rèn luyện cho người học.    

Mục tiêu đào tạo cụ thể gồm kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm 
cá nhân, thái độ, vị trí việc làm, trình độ ngoại ngữ, tin học,… cụ thể; qua đó thể hiện 
khả năng của người học khi hoàn thành CTĐT. 

Mục tiêu đào tạo cụ thể là cơ sở giúp xác định và xây dựng các chuẩn đầu ra của 
CTĐT. 
2. Chuẩn đầu ra (xây dựng khoảng 10 đến 15 chuẩn đầu ra) 

Chuẩn đầu ra bao gồm: Kiến thức thực tế và kiến thức lý thuyết; Kỹ năng nhận 
thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp, ứng xử; Mức độ tự chủ và 
trách nhiệm cá nhân trong việc áp dụng kiến thức, kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ 
chuyên môn. 

Chuẩn đầu ra của CTĐT là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự 
chủ và trách nhiệm cá nhân mà người học đạt được sau khi hoàn thành CTĐT, được 
xây dựng trên cơ sở tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam và là căn cứ xác 
định các chuẩn đầu ra của các học phần trong chương trình dạy học của CTĐT, được 
Nhà trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện 
đảm bảo thực hiện.  
2.1. Kiến thức (xây dựng khoảng 3 đến 5 chuẩn đầu ra) 

Chuẩn đầu ra về kiến thức bao gồm chuẩn đầu ra của các khối kiến thức như sau: 



2.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương: Kiến thức nền tảng chung, kiến thức 
phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan. 

2.1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành: Kiến thức chung đặc trưng của ngành/nhóm 
ngành đào tạo, làm nền tảng để người học học tập khối kiến thưc chuyên ngành. 

2.1.3. Khối kiến thức chuyên ngành: Kiến thức khoa học cốt lõi đặc trưng của 
ngành/nhóm ngành đào tạo. 
2.2. Kỹ năng (xây dựng khoảng 3 đến 6 chuẩn đầu ra) 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng bao gồm chuẩn đầu ra cho các nhóm kỹ năng như sau: 
2.2.1. Kỹ năng cứng 
Kỹ năng cứng được hiểu là những đúc kết và thực hành có tính chất kỹ thuật 

nghề nghiệp. Kỹ năng cứng được hình thành và rèn luyện thông qua các học phần đào 
tạo chính khóa, có liên kết chặt chẽ và được xây dựng có trình tự. 

Kỹ năng cứng bao gồm kỹ năng, kỷ xảo chuyên môn, năng lực thực hành, kỹ năng 
xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề,… liên quan đến nghề nghiệp được đào tạo. 

2.2.2. Kỹ năng mềm 
Kỹ năng mềm là tổng hợp các kỹ năng giúp cá nhân tư duy và tương tác với 

người khác phục vụ cho công việc nhưng không phải là kỹ năng chuyên môn, kỹ thuật 
nghề nghiệp. Kỹ năng mềm được tăng cường và rèn luyện thông qua các hoạt động 
đồng khoá, ngoại khoá. 

Kỹ năng mềm bao gồm kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng 
giao tiếp (gồm giao tiếp ngôn từ và giao tiếp phi ngôn từ), làm việc nhóm,… 
2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (xây dựng khoảng 3 đến 4 chuẩn đầu ra) 

Năng lực tự chủ (Autonomy) và trách nhiệm (Responsibility) được cá nhân thể 
hiện trong việc áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo, rèn luyện để thực hiện các 
nhiệm vụ chuyên môn, bao gồm: thái đội, ý thức về nghề nghiệp và khởi nghiệp, trách 
nhiệm công dân, trách nhiệm và tác phong nghề nghiệp, bảo vệ môi trường và phát 
triển bền vững; phẩm chất đạo đức, khả năng hoàn thiện bản thân, cập nhật kiến thức 
và sáng tạo trong công việc,… Các học phần đòi hỏi mức độ tự chủ cao từ người học 
là thực tập, thực tế ngoài trường, đồ án, tiểu luận, luận văn (khóa luận) tốt nghiệp… 
3. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc 
chức vụ quản lý tương ứng mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp CTĐT. 
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Khả năng học tập ở trình độ giáo dục cao hơn phù hợp sau khi người học tốt 
nghiệp CTĐT. 
5. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo 

Các chương trình đào tạo tương đồng và tài liệu khác, các chuẩn quốc gia, quốc 
tế về ngành, nghề nghiệp có liên quan đến CTĐT mà đơn vị tham khảo khi điều chỉnh, 
xây dựng CTĐT. 

 
i Thái độ được hiểu là các mức độ thuộc lĩnh vực tình cảm (Affective Domain), bao gồm các mức độ thể 

hiện sự nhạy cảm, sự tích cực, niềm tin và các giá trị được thể hiện, chi phối hành vi và đem lại các tác động. 



6. Khung chương trình đào tạo 
Trên cơ sở mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, rà soát, điều chỉnh 

khung CTĐT như sau: 
6.1. Về khối lượng CTĐT:  
- Thời gian đào tạo 4 năm :  141 tín chỉ (TC) 
- Thời gian đào tạo 4,5 năm  :  161 TC 
- Thời gian đào tạo 5 năm :  171 TC 
6.2. Khối kiến thức của CTĐT: có 3 khối kiến thức là khối kiến thức giáo dục 

đại cương, khối kiến thức cơ sở ngành và khối kiến thức chuyên ngành. 
6.2.1.  Khối kiến thức giáo dục đại cương (30-35% tổng khối lượng CTĐT) 
6.2.1.1. Nhóm học phần giáo dục đại cương (39 TC) bắt buộc thiết kế cho tất cả 

CTĐT: 

Học phần/nhóm học phần Số TC Ghi chú 
Giáo dục quốc phòng và an ninh 8 bắt buộc áp dụng chung cho các ngành 
Giáo dục thể chất 3 bắt buộc áp dụng chung cho các ngành 

Ngoại ngữ căn bản và ngoại ngữ tăng 
cường 10 

tự chọn áp dụng chung cho các ngành 
và bắt buộc cho các ngành chuyên 
ngoại ngữ 

Năng lực số ứng dụng 3 
bắt buộc áp dụng chung cho các ngành 
(trừ các ngành thuộc Trường Công 
nghệ Thông tin và Truyền thông) 

Khoa học chính trị 11 bắt buộc áp dụng chung cho các ngành 
(trừ các ngành Khoa học chính trị) 

Pháp luật đại cương 2 bắt buộc áp dụng chung cho các ngành 
(trừ các ngành Luật) 

Khoa học xã hội và nhân văn 2 tự chọn áp dụng chung cho các ngành 

Thiết kế chi tiết nhóm học phần trên theo đúng như mẫu chương trình đào tạo 
kèm theo. 

6.2.1.2. Nhóm học phần giáo dục đại cương thiết kế theo đặc thù của CTĐT:  
Tùy theo đặc thù của ngành đào tạo/nhóm ngành đào tạo, đơn vị lựa chọn các 

học phần theo đề nghị của Trường ở Bảng danh mục các học phần thiết kế cho khối 
kiến thức giáo dục đại cương (xem Danh mục các học phần giáo dục đại cương đính 
kèm).  

6.2.2.  Khối kiến thức cơ sở ngành (25-30% tổng khối lượng CTĐT): thiết kế 
theo đặc thù của ngành đào tạo/nhóm ngành đào tạo/lĩnh vực đào tạo. 

6.2.3.  Khối kiến thức chuyên ngành (35-45% tổng khối lượng CTĐT): thiết 
kế theo đặc thù của ngành đào tạo/nhóm ngành đào tạo/lĩnh vực đào tạo. 

6.3. Những vấn đề cần lưu ý khi rà soát điều chỉnh hoặc xây dựng mới CTĐT 



6.3.1.  Ngoài việc rà soát cập nhật CTĐT những nội dung tiên tiến, những vấn đề 
cần quan tâm trong định hướng rà soát, điều chỉnh nội dung CTĐT là: đáp ứng yêu cầu của 
Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; của thị trường lao động, 
của các nhà đầu tư lớn (không chỉ kiến thức mà còn kỹ năng và thái độ/ mức độ tự chủ và 
trách nhiệm của người lao động); các chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn 
mới, giảm nghèo bền vững…), chương trình quốc gia khởi nghiệp,…; định hướng kêu gọi 
đầu tư của các địa phương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (nông nghiệp công nghệ cao, 
năng lượng sạch, công nghệ thông tin,…); cách mạng công nghiệp 4.0; hội nhập quốc tế 
sâu rộng; thực hiện tự chủ đại học; kiểm định chất lượng giáo dục; tình hình tuyển sinh 
(các ngành sư phạm do Bộ GD&ĐT xác định chỉ tiêu, nhiều ngành khó khăn trong tuyển 
sinh,…); cạnh tranh trong giáo dục;… 

6.3.2. Sử dụng Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo với chuẩn đầu ra của 
CTĐT và giữa học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT theo mẫu kèm theo. 

6.3.3. Lập Bảng Tổng hợp nội dung điều chỉnh CTĐT theo mẫu kèm theo. 
6.3.4. Để phát huy ưu điểm của CTĐT theo hệ thống tín chỉ, ưu điểm của một 

trường đa ngành, đa lĩnh vực; sử dụng hiệu quả đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất 
của Nhà trường, đề nghị thủ trưởng các đơn vị đặc biệt quan tâm chỉ đạo như sau:  

- Thiết kế các học phần được giảng dạy chung cho các CTĐT chuyên ngành trong 
cùng ngành đào tạo; các CTĐT trong cùng nhóm ngành đào tạo/lĩnh vực đào tạo (đặc biệt 
là các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức cơ sở ngành). 
Bảo đảm việc thực hiện Ma trận mối quan hệ giữa các học phần được giảng dạy chung 
này với chuẩn đầu ra của CTĐT sử dụng học phần được giảng dạy chung. 

- Chọn lựa và thiết kế trong CTĐT những học phần có nội dung phù hợp từ các 
CTĐT của các ngành/chuyên ngành khác để có thể tổ chức đào tạo đối với các 
ngành/chuyên ngành khó khăn trong tuyển sinh.  

- Đề xuất điều chỉnh đơn vị quản lý học phần đối với những học phần đang 
được phân giao đơn vị phụ trách giảng dạy có chuyên môn không phù hợp hoặc ít có 
chuyên môn hơn đơn vị khác. 

- Hạn chế ghi tên ngành trong tên học phần để học phần có thể sử dụng cho 
nhiều CTĐT. 

Nhà trường sẽ tiếp tục xem xét thành lập các Tổ học phần cho các học phần 
được giảng dạy cho nhiều CTĐT. 

6.3.5. Giảm những nội dung lý thuyết của học phần và những học phần chỉ phù 
hợp giảng dạy ở trình độ sau đại học. 

6.3.6. Về thực hành, thực tập thực tế: 
- Xem xét tăng nội dung thực hành, thực tập thực tế với điều kiện là có thể đáp 

ứng được về cơ sở vật chất của Trường và cở sở/địa điểm thực tập ngoài Trường. 
- Khối lượng tín chỉ của học phần phải được tính đúng theo khối lượng thực 

hành, thực tập thực tế mà người học được yêu cầu thực hiện.  
- Xem xét thiết kế học phần thực tập chung cho nhiều học phần lý thuyết. 
- Hạn chế những học phần riêng lẻ có tổ chức thực tập ngoài Trường. 
6.3.7.  Khối lượng học phần: nên từ 2 TC đến 4 TC. 
6.3.8.  Nhóm học phần tốt nghiệp:  



 - Khối lượng tín chỉ của nhóm học phần tốt nghiệp: 
+ CTĐT có thời gian thiết kế 4 năm: 10 TC 
+ CTĐT có thời gian thiết kế 4,5 năm và 5 năm: 15 TC 

- Thiết kế đủ các học phần luận văn tốt nghiệp gồm:  
+ Học phần Luận văn tốt nghiệp (10 TC hoặc 15 TC); 
+ Học phần Tiểu luận tốt nghiệp (4 TC hoặc 6 TC) và các học phần chuyên 

môn thay thế luận văn tốt nghiệp (ít nhất 10 TC hoặc 15 TC) để sinh viên có thể lựa 
chọn 1 trong 3 hình thức tích lũy theo quy định như sau:  

(1) Luận văn tốt nghiệp (10 TC hoặc 15 TC);  
(2) Tiểu luận tốt nghiệp (4 TC hoặc 6 TC) và các học phần tự chọn (6 TC hoặc 9 TC);  
(3) Các học phần tự chọn chuyên môn (10 TC hoặc 15 TC). 

 - Tổng số tín chỉ tiên quyết tối thiểu để được đăng ký học phần Luận văn tốt 
nghiệp và học phần Tiểu luận tốt nghiệp như sau: 

+ CTĐT có thời gian thiết kế 4 năm:  ≥ 105 TC 
+ CTĐT có thời gian thiết kế 4,5 năm:  ≥ 120 TC 
+ CTĐT có thời gian thiết kế 5 năm:  ≥ 135 TC 
6.3.9.  Điều kiện tiên quyết: chỉ yêu cầu điều kiện tiên quyết nếu xét thấy thật 

sự cần thiết. Thiết kế CTĐT phân bố các học phần theo học kỳ và kiểm tra sự khả thi 
về thời gian đào tạo khi ràng buộc các điều kiện tiên quyết (ngoài ra, CTĐT phân bố 
các học phần theo học kỳ sẽ được sử dụng để hướng dẫn cho tân sinh viên lập kế 
hoạch học tập vào đầu khóa học). 

6.3.10.  Điều kiện song hành: Các học phần có liên quan theo trình tự tích lũy 
nhưng có thể đăng ký học trong cùng một học kỳ (ví dụ: học phần B có điều kiện song 
hành là học phần A thì người học có thể đăng ký học học phần B cùng với học phần A 
hoặc đăng ký học học phần B sau khi học xong học phần A). Căn cứ tình hình tổ chức 
giảng dạy thực tế để yêu cầu điều kiện song hành thay vì yêu cầu điều kiện tiên quyết.  

6.3.11.  Những học phần chỉ điều chỉnh thay đổi phân bố số tiết (ví dụ: tăng số 
tiết thực hành, giảm số tiết lý thuyết) nhưng không thay đổi số lượng tín chỉ thì không 
thay đổi mã số học phần. Những học phần mới và học phần có thay đổi số tín chỉ: để 
trống ô “mã số học phần” tương ứng với tên học phần trong Khung CTĐT (Trường sẽ 
cấp mã số học phần mới)./. 
 



Phụ lục IV: BIỂU MẪU 
(Kèm theo Hướng dẫn số 1430/HD-ĐHCT ngày 05 tháng 5 năm 2025 của Trường ĐHCT) 

 
1. Mẫu về công tác rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo 

Mẫu 1.1 Biên bản họp Tổ điều chỉnh CTĐT 

Mẫu 1.2 Biên bản họp Hội đồng ĐVĐT về rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT 

Mẫu 1.3 Bảng tổng hợp các nội dung được cập nhật trong CTĐT 

Mẫu 1.4 Biên bản họp thẩm định cập nhật CTĐT 

2. Mẫu về chương trình đào tạo 

Mẫu 2.1 Chương trình đào tạo 

Mẫu 2.2 
Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo với chuẩn đầu ra của CTĐT 
và giữa học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT 
Chương trình đào tạo trình độ đại học Mẫu 2.3 Bản mô tả CTĐT và chương trình dạy học 

Mẫu 2.4 Đề cương chi tiết học phần (bản tiếng Việt) 

Mẫu 2.5 Đề cương chi tiết học phần (bản tiếng Anh) 
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